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 I. MỤC TIÊU-NỘI DUNG- HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ

	 
	Mục tiêu – nội dung chủ đề những con vật đáng yêu

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	tt
	Mục tiêu năm
	Nội dung năm
	Mạng hoạt động chủ đề
	Phân phối CĐ những con vật đáng yêu
	Những con vật đáng yêu

	
	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4

	 
	Mục tiêu
	Nguồn
	Nội dung
	Nguồn
	 
	18/3-12/4
	Gà con xinh xắn
	Cún con đáng yêu
	Chú thỏ ngộ nghĩnh
	Con cá vàng

	
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	6
	Thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục: hít thở, tay, lưng/ bụng và chân
	KQMĐ
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	TLHD
	Bài 6: Sáng dậy sớm
- Hô hấp: Gà trống gáy: ò ó o…
- Tay: Gà vỗ cánh: Đưa 2 tay sang ngang cao bằng vai làm động tác gà vỗ cánh.
- Lưng, bụng: Gà mổ thóc: Cúi xuống 2 tay gõ vào đầu gối: Tốc! Tốc! Tốc!
- Chân: Co duỗi từng chân
- Bật: Gà bới đất : Giậm chân tại chỗ.
	x
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS

	20
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đứng co 1 chân
	KQMĐ
	Đứng co 1 chân
	NDCT
	HĐH: Bé chơi tập đứng co 1 chân   HĐC: Chơi/tập: Đứng co 1 chân
HĐNT: Trò chơi: Đứng co 1 chân
HĐG: Chơi trò chơi đứng co 1 chân trong góc vận động
	x
	HĐH
	HĐNT
	HĐC
	HĐNT

	
	
	
	
	
	
	
	
	HĐG
	
	

	35
	Biết thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động đá bóng lăn xa lên trước tối thiểu 1,5m
	KQMĐ
	Biết thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động đá bóng lăn xa lên trước tối thiểu 1,5m
	NDCT
	HĐH:  Đá bóng vào lưới
HĐC: Chơi/tập: Đá bóng vào lưới
HĐNT: Trò chơi: Đá bóng vào lưới
HĐG: Chơi trò chơi đá bóng vào lưới trong góc vận động
	x
	HĐG 
	HĐH
	HĐNT
	HĐC

	37
	Thực hiện sức mạnh của cơ bắp trong bận đông ném,đá bóng:ném xa lên phia trước bằng một tay(tối thiểu 1,5m)
	KQMĐ
	Thực hiện sức mạnh của cơ bắp trong bận đông ném,đá bóng:ném xa lên phia trước bằng một tay(tối thiểu 1,5m)
	NDCT
	HĐH: Ném bóng về phía trước bằng 1 tay
HĐC: Chơi/tập: Ném bóng qua dây
HĐNT: Trò chơi: Ném bóng qua dây
HĐG: Chơi trò chơi ném bóng qua dây trong góc vận động
	x
	HĐNT 
	HĐG
	HĐH
	HĐC

	44
	Thực hiện được vận động cổ tay, ngón tay, bàn tay
	KQMĐ
	Nhào, vò, xé
	NDCT
	HĐH: Xé giấy 
HĐC: Chơi/tập: Những chú chim xinh
HĐNT: Trò chơi:Những chú chim xinh
HĐG: Chơi trò chơi nhảy như thỏ trong góc vận động
	x
	HĐNT
	HĐC
	HĐG
	HĐH

	55
	Bước đầu biết sử dụng bút tô vẽ nguệch ngoạc một số hình đơn giản hoặc theo ý thích
	NDCT
	Tập sử dụng bút tô vẽ nguệch ngoạc
	 
	HĐNT: Vẽ nguệch ngoạc trên sân
HĐC: Ôn luyện cách cầm bút vẽ
	x
	HĐNT
	HĐC
	HĐNT
	 

	74
	Chấp nhận đội mũ khi ra nắng,đi giày dép,mặc quần áo ấm khi trời lạnh
	KQMĐ
	Trẻ đội mũ khi ra nắng
	NDCT
	ĐTT: Trò chuyện cùng trẻ về cách bảo vệ sức khoẻ khi trời nắng, lạnh
VSAN: Hướng dẫn trẻ cách đi dép khi ra sân chơi
	x
	ĐTT
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	x
	VS-AN
	ĐTT
	VS-AN
	ĐTT

	77
	Làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn(Lấy nước uống,Đi vệ sinh,chuẩn bị chỗ ngủ..)
	 
	Làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn(Lấy nước uống,Đi vệ sinh,chuẩn bị chỗ ngủ..)
	NDCT
	ĐTT: Trò chuyệnc ùng trẻ về một số công việc tự phục vụ
HĐC: Hướng dẫn trẻ cách rót nước từ bình vào ca cốc
VSAN: lấy và cất ghế, bắt đúng nơi qui định
HĐNT: Tự đi dép khi ra sân chơi
	x
	 
	VS-AN
	HĐNT
	 

	
	
	
	
	
	
	x
	ĐTT
	HĐC
	 
	 

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	83
	Nghe âm thanh nhận biết con vật
	KQMĐ
	Nghe và nhận biết âm thanh của 1 số con vật quen thuộc( con gà, con mèo, con thỏ…)
	NDCT
	 ĐTT: Trò chơi: Nghe tiếng kêu để nhận biết một số con vật: con gà, con mèo, con thỏ….
HĐNT: Nghe và nhận biết tiếng kêu của một số con vật
HĐG: Chơi trò chơi tìm con vật trong góc HĐVĐV
HĐC: Trò chơi nghe tiếng kêu và đoán tên con vật
	x
	HĐNT
	HĐG
	ĐTT
	HĐC

	87
	Sờ nắn,nhìn,nghe  để nhận biết được đặc điểm nổi bật của đối tượng
	KQMĐ
	Tìm đồ vật vừa mới cất giấu
	NDCT
	ĐTT,: Trò chuyện về đặc điểm một số con vật khi xem tranh ảnh
HĐC: TC " Chiếc hộp kig diệu, nhà ảo thuật tài ba
HĐNT: TC " Xi bô khoai"
VSAN: Tự lấy cất gối
	x
	HĐNT
	 VSAN
	VSAN 
	HĐC

	94
	Biết  tên và một vài đặc điểm nổi bật và ích lợi của con vật quen thuộc
	NDCT
	Nhận biết tên gọi,đặc điểm nổi bật và ích lợi của con vật quen thuộc
	NDCT
	HĐH: : Nhận biết tập nói về chú gà con
- Nhận biết tập nói về Cún con đáng yêu
- Nhận biết tập nói về con cá vàng
- Nhận biết tập nói chú thỏ con
ĐTT: Trì chuyện cùng trẻ về đặc điểm một số con vật
HĐNT: Quan sát chú cún con
HĐC: TC: Tìm thức ăn cho con vật
	x
	HĐH
	HĐH
	HĐH
	HĐH

	
	
	
	
	
	
	x
	HĐC
	HĐNT
	 
	 

	103
	Chỉ, nói tên, hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi có kích thước to-nhỏ theo yêu  cầu
	KQMĐ
	Chỉ, nói tên, hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi có kích thước to-nhỏ theo yêu  cầu
	NDCT
	HĐH: Phân biệt  to - nhỏ
HĐC: Chơi/ tập: Nhận biết to - nhỏ
HĐG: Chơi trò chơi nhận biết to-nhỏ góc HĐVĐV
	x
	 
	HĐH
	HĐG
	HĐG

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	123
	Hiểu nội dung chuyện ngắn đơn giản: Trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật
	KQMĐ
	Nghe cô kể chuyện
	NDCT
	HĐH- Thỏ con ăn gì?
- Đôi bạn nhỏ
HĐC: Nghe cô kể chuyện:  Cá sống ở đâu?
HĐNT: Nghe kể chuyện “ Cún con đi lạc “
HĐC: Xem sách truyện chủ đề
VSAN: Nghe kể chuyện trước khi đi ngủ
	x
	HĐH
	HĐNT 
	HĐC
	HĐH

	133
	Đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.
	KQMĐ
	Đọc đồng dao, đoạn thơ,bài thơ ngắn có   3-4 tiếng
	NDCT
	HĐH: - Đọc thơ: Con cá vàng
- Đồng dao: Thơ con thỏ
HĐG: Chơi trò chơi dân gian trong góc vận động
HĐC: Đọc thơ: Chú thỏ trắng, chú gà con
	x
	HĐC
	HĐC
	HĐH
	HĐG

	141
	Phát âm rõ tiếng
	KQMĐ
	Phát âm các âm khác nhau
	NDCT
	HĐC: Trẻ đọc những từ khó cùng cô: Chiếp chiếp,meo meo, trèo, cứu tôi với…..
HĐNT: Quan sát tranh con gà, con thỏ và trả lời được một số câu hỏi của cô.
	x
	HĐC
	HĐNT
	HĐC
	HĐNT

	145
	Làm quen với sách
	NDCT
	Lắng nghe khi người lớn đọc sách
	NDCT
	ĐTT: Lắng nghe khi người lớn đọc sách
HĐG: Trẻ nghe cô kể chuyện về chủ đề
HĐNT: Quan sát góc thư viện, nghe đọc chuyện ông lão đánh cá
HĐC: Nghe đọc truyện: Ngỗng đẻ trứng vàng: Mèo con câu cá
	x
	HĐC
	HĐC
	 
	HĐNT 

	
	
	
	
	
	
	x
	HĐG
	HĐG
	HĐNT
	ĐTT

	150
	Trẻ xem sách, xem tranh truyện và biết gọi tên các nhân vật, sự vật,  gần gũi trong tranh
	KQMĐ
	Xem tranh và gọi tên các nhân vật, sự vật,  gần gũi trong tranh
	NDCT
	ĐTT: Xem trabnh truyện về chủ đề
HĐNT,:  Xem tranh và gọi tên các nhân vật, sự vật, hành động gần gũi trong tranh
HĐG: Xenm tranh ở góc sách truyện
HĐC: Xem tranh và giới thiệu về con vật trong tranh
	x
	HĐNT
	ĐTT
	HĐG
	HĐC

	
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TC – KNXH VÀ THẨM MĨ


	154
	Biểu lộ sự thân thiện với một số con vật quen thuộc / gần gũi: bắt chước tiếng kêu, gọi 
	KQMĐ
	Quan tâm đến 
con vật
	NDCT
	HĐH: Bé chơi với cún con
HĐNT: Quan sát con tôm
HĐC: Quan tâm đến các vật nuôi
HĐG: Bé chăm sóc thú cưng
	x
	HĐG
	HĐH
	HĐC
	HĐNT

	
	
	
	
	
	
	
	
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	163
	Biết thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ (trò chơi chăm sóc thú cưng: chải lông, cài nơ, mặc áo ...)
	KQMĐ
	Tập sử dụng đồ dùng đồ chơi
	NDCT
	HĐG: Dạy trẻ chơi cùng thú cưng, bé tập chăm sóc thú cưng
HĐC: Bé chơi với thỏ con
	x
	HĐC
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	178
	Biết hát theo một vài bài hát/ bản nhạc quen thuộc.
	KQMĐ
	Biết hát theo một vài bài hát/ bản nhạc quen thuộc.
	NDCT
	 HĐH: - Dạy hát: Gà trống mèo con và cún con
- VĐ: Cá vàng bơi
- Nghe hát: Chú thỏ con
ĐTT: Nghe các bài hát thiếu nhi về chủ đề
HĐC: Hát: Chú heo con
VSAN: Nghe nhạc không lời

	x
	 
	ĐTT
	HĐC
	ĐTT

	
	
	
	
	
	
	x
	HĐH
	VS-AN
	HĐH
	HĐH

	187
	Trẻ thích được cầm bút di màu, tô, vẽ nguệch ngoạc
	KQMĐ
	Tập di màu, tô, vẽ các đường nét khác nhau.
	NDCT
	HĐH:Di mầu con chó, di màu con thỏ
Di màu hoa muầ xuân
HĐG: di màu tranh các loại hoa, quả, rau
HĐNT: Vẽ trên sân
	x
	HĐG 
	HĐH
	HĐH
	HĐG

	196
	Thích tô màu,vẽ,nặn,xé,xếp hình,xem tranh
	NDCT
	Chơi với đất nặn,thực hiện các thao tác nặn xoay tròn,lăn dài,ấn bẹt,véo đất
	NDCT
	HĐH Xé thức ăn cho gà
- Nặn thức ăn cho cá
HĐNT : Vẽ theo ý thích trên sân
	x
	HĐH
	HĐNT
	HĐNT
	HĐH

	 
	27
	6
	6
	6
	6

	                   Trong đó: - Lĩnh vực thể chất
	10
	1
	1
	1
	1

	                                    - Lĩnh vực nhận thức
	5
	2
	2
	2
	2

	                                    - Lĩnh vực ngôn ngữ
	6
	2
	2
	2
	2

	                                    - Lĩnh vực TCKNXH-TM
	6
	1
	1
	1
	1



	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	 
	22
	26
	24
	22

	Trong đó: - Đón trả trẻ
	 
	3
	3
	2
	3

	                 - Thể dục sáng
	 
	1
	1
	1
	1

	                 - Hoạt động góc
	 
	2
	4
	4
	4

	                 - Hoạt động ngoài trời
	 
	5
	5
	5
	3

	                 - Vệ sinh - ăn ngủ
	 
	1
	3
	2
	1

	                 - Hoạt động chiều
	 
	5
	5
	5
	5

	                 - Thăm quan dã ngoại
	 
	0
	0
	0
	0

	                 -  Lễ hội
	 
	0
	0
	0
	0

	                 - Hoạt động học
	 
	5
	5
	5
	5

	   Chia ra:   + Giờ thể chất
	 
	1
	1
	1
	1

	                      + Giờ nhận thức
	 
	1
	2
	1
	1

	                                                              + Giờ ngôn ngữ
	 
	1
	0
	1
	1

	                        + Giờ TC-KNXH
	 
	0
	1
	0
	0

	                    + Giờ thẩm mỹ
	 
	2
	1
	2
	2




II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:


	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Tên nhánh 1: Gà con xinh xắn
	1
	Từ 17/2 đến 21/2
	Lương Thị Vân Thanh
	

	Tên nhánh 2: Cún con đáng yêu
	1
	Từ 24/2 đến 28/2
	
	

	Tên nhánh 3: Thỏ con ngộ nghĩnh
	1
	Từ 3/3 đến 7/3
	
	

	Tên nhánh 4: Con cá vàng 
	1
	Từ 10/3 đến 14/3
	
	



III. CHUẨN BỊ






	
	Nhánh “Gà con xinh xắn”

	Nhánh “Cún con đáng yêu”
	Nhánh:” Thỏ con ngộ nghĩnh”
	Nhánh”Con cá vàng"

	Giáo viên
	- Lập KH chủ đề nhánh gà con xinh xắn
- Thiết kế và tạo môi trường phù hợp với chủ đề: Lập bảng chơi, thiết kế các góc chơi, tạo mẫu gợi ý, ….
- CB tranh ảnh, sách truyện, bài hát, video, ….. về chủ đề “ gà con xinh xắn”
- Tranh ảnh gà con lớn lên như thế nào
- Tranh tô màu, sáp màu, đắt nặn, lá cây,….
- Trò chuyện cùng PH về những việc cần phải làm để tổ chức các hoạt động cho trẻ
- Tiếp tục tham gia thiết kế bài giảng điện tử, trò chơi tương tác, sưu tầm, sáng tác trò chơi, câu chuyện, câu đố , bài hát... về chuyên đề
- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh đông xuân  tới PHHS

	- Lập KH chủ đề nhánh Cún con đáng yêu
- Trao đổi, cùng trẻ lên ý tưởng thiết kế môi trường hoạt động phù hợp với chủ đề “ Cún con đáng yêu”
- Bổ sung đồ dùng đồ chơi, sưu tầm các nguyên vật liệu , sách truyện, đồ dùng chăm sóc thú cưng, .... cho trẻ hoạt động.
- Vận động PHHS đóng góp sách truyện, đồ dùng đồ chơi, các con vật bặng bống, gỗ nhựa, ... 
- Tiếp tục tham gia thiết kế bài giảng điện tử, trò chơi tương tác, sưu tầm, sáng tác trò chơi, câu chuyện, câu đố , bài hát... về chuyên đề
- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh đông xuân  tới PHHS
	- Lập KH chủ đề nhánh Thỏ con ngộ nghĩnh
- Tạo môi trường lớp học phù hợp với chủ đề “ Thỏ con ngộ nghĩnh’
- Trao đổi cùng PH về nội dung chủ đề. Vận động phụ huynh đóng góp sách truyện, tạp chí, tranh ảnh về con thỏ và những việc cần làm cho trẻ 
- Sưu tầm tranh ảnh, đồ dùng đồ chơi, tạp chí , sách báo, video, trò chơi,...  phù hợp chủ đề,
-Truyên: Thỏ con không vâng lời, bác gấu đen và hai chú thỏ
- Màu, đất nặn, hồ dán
- Lập KH và tổ chức các hoạt động kỉ niệm ngày PNVN 8/3
- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh đông xuân  tới PHHS
	-  Lập KH và tạo môi trường hoạt động phù hợp với chủ đề “ Con cá vàng”
- Thiết kế các trò chơi, bảng chơi, tranh gợi ý các góc chơi.
- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi, tranh ảnh, sách báo, tạp chí, bà hát, ... tại các góc chơi cho trẻ hoạt động.
- Màu vẽ, đất nặn, hồ dán, giấy màu
- Hoàn thiện SKKN gửi về BGH nhà trường
- Tiếp tục tuyên truyền phòng chống dịch bệnh giao mùa và một số bệnh mùa đông đến phụ huynh


	
Nhà trường
	- Duyệt KH cho lớp
- Bổ sung đồ dùng ĐC cho lớp
 
	- Duyệt KH cho lớp
- Bổ sung đồ dùng ĐC cho lớp

	- Duyệt KH cho lớp
- Bổ sung đồ dùng ĐC cho lớp

	- Duyệt KH cho lớp
- Bổ sung đồ dùng ĐC cho lớp


	Phụ huynh
	- Trò chuyện với trẻ giúp trẻ có thêm một số hiểu biết về chủ đề nhánh 
- Động viên, khuyến khích trẻ đến trường
- Phối hợp cùng GV trong CSGD trẻ

	- Trò chuyện với trẻ giúp trẻ có thêm một số hiểu biết về chủ đề nhánh 
- Động viên, khuyến khích trẻ đến trường
- Phối hợp cùng GV trong CSGD trẻ

	- Trò chuyện với trẻ giúp trẻ có thêm một số hiểu biết về chủ đề nhánh 
- Động viên, khuyến khích trẻ đến trường
- Phối hợp cùng GV trong CSGD trẻ

	- Trò chuyện với trẻ giúp trẻ có thêm một số hiểu biết về chủ đề nhánh 
- Động viên, khuyến khích trẻ đến trường
- Phối hợp cùng GV trong CSGD trẻ


	Trẻ 
	- Cùng cô tạo môi trường chủ đề
- Phấn khởi, tự giác trong các hoạt động
- Thích được đến lớp cùng cô và các bạn
	- Có tâm thế thoải mái khi tham gia bài học.
- Cùng cô tạo môi trường chủ đề
- Phấn khởi, tự giác trong các hoạt động
- Thích được đến lớp cùng cô và các bạn
	- Có tâm thế thoải mái khi tham gia bài học.
- Cùng cô tạo môi trường chủ đề
- Phấn khởi, tự giác trong các hoạt động
- Thích được đến lớp cùng cô và các bạn
	- Có tâm thế thoải mái khi tham gia bài học.
- Cùng cô tạo môi trường chủ đề
- Phấn khởi, tự giác trong các hoạt động
- Thích được đến lớp cùng cô và các bạn




IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:


	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	- Trò chuyện cùng trẻ về cách bảo vệ sức khoẻ khi trời nắng, lạnh
- Trò chuyệnc ùng trẻ về một số công việc tự phục vụ
- Trò chơi: Nghe tiếng kêu để nhận biết một số con vật: con gà, con mèo, con thỏ…
- Xem trabnh truyện về chủ đề.
- Nghe các bài hát thiếu nhi về chủ đề
- Lắng nghe khi người lớn đọc sách
- Trì chuyện cùng trẻ về đặc điểm một số con vật
	

	2
	Thể dục sáng
	* Khởi động: Đi với các kiểu đi: đi nhanh, đi chậm, đi bằng mũi bàn chân, đi bằng gót chân...
* Trọng động: Tập các động tác tập kết hợp với nhạc bài bát con gà trống ( rửa mặt như mèo, chú thỏ con, con cá vàng )
+ Hô hấp: Gà trống gáy: ò ó o…
+ Tay: Gà vỗ cánh: Đưa 2 tay sang ngang cao bằng vai làm động tác gà vỗ cánh.
+ Lưng, bụng: Gà mổ thóc: Cúi xuống 2 tay gõ vào đầu gối: Tốc! Tốc! Tốc!
+ Chân: Co duỗi từng chân
+ Bật: Gà bới đất : Giậm chân tại chỗ.
* Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng

	

	3
	












Chơi - tập có chủ định
	Tuần 1
	Ngày 17/2
PTTC
Bé chơi tập đứng co 1 chân  
	Ngày 18/2
PTNT
Nhận biết tập nói “ chú gà con”

	Ngày 19/2
PTNN
Kể truyện: Đôi bạn nhỏ
	Ngày 20/2
PTTC-KNXH
và thẩm mỹ
Dạy hát: Gà trống, mèo con và cún con”
Nghe: gà gáy le te
TC: Gà mổ thóc
	Ngày 21/2
PTTC-KNXH
và thẩm mỹ
Xé thức ăn cho gà
	

	
	
	Tuần 2
	Ngày 24/2
PTTC
Đá bóng vào lưới
	Ngày 25/2
PTNT
Cún con đáng yêu

	Ngày 26/2
PTNN
Tô màu cho chó
	Ngày 27/2
PTNT
Phân biệt to – nhỏ
	Ngày 28/2
PTTC-KNXH
và thẩm mỹ
Bé chơi với những chú cún con
	

	
	
	Tuần 3
	Ngày 3/3
PTTC
Ném bóng về phía trước bằng 1 tay
	Ngày 4/3
PTNT
Chú thỏ con
	Ngày 5/3
PTTC-KNXH
và thẩm mỹ
Nghe hát: Chú Thỏ con

	Ngày 6/3
PTNN
Thơ: Con thỏ
	Ngày 7/3
PTTC-KNXH
và thẩm mỹ
Tô màu con thỏ
	

	
	
	Tuần 4
	Ngày 10/3
PTTC
Xé giấy

	Ngày 11/3
PTNT
Con cá vàng
	Ngày 12/3
PTTC-KNXH
và thẩm mỹ
Nặn thức ăn cho cá
	Ngày 13/3
PTNN
Truyện : Thỏ con ăn gì?
	Ngày 14/3
PTTC-KNXH
và thẩm mỹ
VĐ bài hát: Cá vàng bơi
	

	4
	Chơi  - tập ngoài trời
	Tuần 1
	Ngày 17/2
- Quan sát bầu trời
- TCVĐ: Những chú chim xinh
- Chơi tự do
	Ngày 18/2
- Vẽ trên sân
- Trò chơi: Sút bóng vào gôn
- Chơi tự do
	Ngày 19/2
- Nghe và nhận biết tiếng kêu một số con vật
- TCVĐ: Gà con bới thóc
- Chơi tự do
	Ngày 20/2
- Quan sát cây hoa cúc
- TCVĐ: Xi bô khoai

- Chơi tự do
	Ngày 21/2
- Xem tranh và gọi tên các nhân vật, sự vật, hành động gần gũi trong tranh
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do
	

	
	
	Tuần 2
	Ngày 24/2
- Nhặt lá vàng rơi
- TCVĐ : Đứng co một chân
- Chơi tự do

	Ngày 25/2
- Quan sát chú cún con
- TCVĐ: Những chú chuột túi
- Chơi tự do
	Ngày 26/2
- Quan sát con gà và trả lời được một số câu hỏi của cô.
- TCVĐ: Mèo bắt chuột
- Chơi tự do
	Ngày 27/2
- Vẽ theo ý thích trên sân
- TCVĐ: Nhảy cao 
- Chơi tự do
	Ngày 28/2
- Nghe kể chuyện: Cún con đi lạc
- TCVĐ: Mèo và chim sẻ
- Chơi tự do
	

	
	
	Tuần 3
	Ngày 3/3
- Quan sát tranh tuyên truyền lớp 4C12
- TCVĐ: Đá bóng vào lưới
- Chơi tự do
	Ngày 4/3
- Vẽ trên sân
- TCVĐ: Đuổi bắt
- Chơi tự do
	Ngày 5/3
- Tự đi dép khi ra sân chơi
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- Chơi tự do
	Ngày 6/3
- Quan sát góc thư viện
- Trò chơi: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do

	Ngày 7/3
- Vẽ theo ý thích trên sân
- TCVĐ: Lăn bóng
- Chơi tự do

	

	
	
	Tuần 4
	Ngày 10/3
- Quan sát bể cá vàng
- Trò chơi: Đứng co một chân 
- Chơi tự do

	Ngày 11/3
- Quan sát con thỏ
- TCVĐ: Cây cao cỏ thấp
- Chơi tự do
	Ngày 12/3
- Quan sát con gà con
- TCVĐ: Cua bò
- Chơi tự do
	Ngày 13/3
- Quan sát con tôm
- TCVĐ: Cáo ơi ngủ à
- Chơi tự do
	Ngày 14/3
- Nghe kể chuyện “ ông lão đánh cá và con ca vàng
- Trò chơi: Ném bóng qua dây
- Chơi tự do
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Hướng dẫn trẻ cách đi dép khi ra sân chơi
- Lấy và cất ghế, bắt đúng nơi qui định
- Nghe nhạc không lời
- Nghe kể chuyện trước khi đi ngủ
- Tự lấy cất gối

	


	6
	Chơi – tập theo ý thích buổi chiều
	Tuần 1
	Ngày 17/2
- TC: Tìm thức ăn cho con vật
-Chơi với chú thỏ con
	Ngày 18/2
Đọc thơ “ Chú gà con
	Ngày 19/2
Trẻ đọc những từ khó cùng cô: Chiếp chiếp,meo meo, trèo, cứu tôi với…..
	Ngày 20/2
Nghe đọc truyện “ Ngỗng đẻ trứng vàng “

	Ngày 21/2
- Liên hoan văn nghệ
- Nhận xét cuối tuần
- Nêu gương, phát bé ngoan.

	

	
	
	Tuần 2
	Ngày 24/2
- Chơi/tập: những chú chim xinh

	Ngày 25/2
Ôn luyện cách cầm bút vẽ
	Ngày 26/2
Đọc thơ” Chú gà con “
	Ngày 27/2
Nghe truyện “ Mèo đi câu cá
	Ngày 28/2
- Liên hoan văn nghệ
- Nêu gương, phát bé ngoan.
	

	
	
	Tuần 3
	Ngày 3/3
Chơi/tập: Đứng co một chân
	Ngày 4/3
Xem sách truyện về chủ đề

	Ngày 5/3
Trẻ đọc những từ khó cùng cô: Chiếp chiếp,meo meo, trèo, cứu tôi với…..
	Ngày 6/3
- Trò chuyện cùng trẻ về cách quan tâm đến con vật nuôi
- Hát : Chú heo con

	Ngày 7/3
-  Liên hoan văn nghệ
- Nhận xét cuối tuần
- Nêu gương, phát bé ngoan.
.
	

	
	
	Tuần 4
	Ngày 10/3
-Trò chơi:  Đá bóng vào lưới

	Ngày 11/3
-Nghe tiếng kêu đoán tên con vật
- Xem tranh và giới thiệu về con vật trong tranh
	Ngày 12/3
TC : Ném bóng qua dây
	Ngày 13/3
Chơi/tập: Nhà ảo thuật tài ba

	Ngày 14/3
- Liên hoan văn nghệ
- Nêu gương, phát bé ngoan.
	





V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP THEO Ý THÍCH:













	Khu vực chơi
	Mục đích – yêu cầu
	Nội dung chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuân 4

	1. Thao tác vai
	- Trẻ biết một số kĩ năng chăm sóc thú cưng: chải lông, mặc áo, cài nơ ...
- Biểu lộ sự thân thiện với một số con vật quen thuộc / gần gũi
	· Bé tập chăm sóc thú cưng
+ Chơi cùng thú cưng
+ Chăm sóc thú cưng
+ Cho thú cưng ăn, tắm, ….
	- Một số con thú gần gữi: chó, mèo, cá,...
- Bộ dụng cụ chăm sóc thú cưng
	x
	x
	x
	x

	2. Hoạt động với đồ vật, đồ chơi


	- Trẻ nhận biết tên và một số đặc điểm nổi bật của con vật quen thuộc
	- Gắn đúng bộ phận của con vật

	- Tranh lô tô một số con vật, một số bộ phận của con vật
- Bảng chơi
	x
	
	x
	

	
	-Trẻ nhận biết và ghép đúng tranh hình con vật

	- Ghép tranh

	- Tranh mẫu một số con vật
- Các mảnh tranh ghép rời
- Bảng chơi
	

	
x
	

	
x

	
	- Chỉ, nói tên, hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi có kích thước to-nhỏ theo yêu  cầu

	- Nhận biết con vật có kích thước to – nhỏ
	- Tranh lô tô con vật có kích thước to – nhỏ khác nhau ( con gà, con chó, thỏ,...)
- Bảng chơi
	

	
	x
	
x


	
	
- Trẻ biết cách xếp chồng, xếp cạnh thành chuồng trại, ao thả cá, vườn bách thú.
	
- Xếp chuồng trại, xếp ao cá, vườn bách thú


	
- Mẫu
- Khối hình

	x
	x
	x
	x

	
	Nhận biết con vật qua một số đặc điểm nổi bật
	Tìm bóng con vật
	Tranh lô tô một số con vật
Bảng chơi
	x
	x
	
	

	
	Nhận biết đặc điểm, thức ăn con vật
	
	Tranh lô tô con vật và một số thức ăn cho con vật
	x
	x
	x
	

	
	Trẻ biết nơi sống của một số con vật
	Tìm nơi ở cho con vật
	Tranh lô tô một số con vật
Nơi ở của một số con vật
	
	
	x
	x

	
	Nhận biết màu sắc của con vật
	Sắp xếp con vật đúng màu
	Bảng chơi
Một số con vật có màu xanh, đỏ, vàng
	
	
	
	x

	
	- Nghe âm thanh tìm con vật một số con vật
	- Tìm con vật qua tiếng kêu
	- Âm thanh, tranh ảnh một số con vật
	x
	x
	
	

	3. Góc sách truyện
	- Làm quen với sách
	- Nghe kể truyện về các con vật
	- Sách truyện về chủ đề
	x
	x
	
	

	
	- Trẻ biết lật mở trang sách, biết giữ gìn và bảo vệ sách
	-Xem sách truyện về các con vật
	
	
	
	x
	x

	3. Nghệ thuật
	- Trẻ cầm bút đúng cách, di màu đẹp không chờm ra ngoài.
	· Tô màu con vật

	- Tranh rỗng con gà, con mèo, con thỏ, con cá
- Sáp màu, giấy A4
	
	x
	
	x

	
	- Trẻ biết nặn thức ăn cho gà, cá (nặn con giun, nặn hạt ngô…) 
	· Nặn thức ăn cho gà
	- Đất nặn
- Bảng, khăn ướt, khay

	
	
	
	x

	
	- Xé thức ăn cho cá
	· Xé thức ăn cho cá…
	- Giấy
	
	
	x
	

	
	- Trẻ thuộc lời bài hát, hát và VĐ theo lời bài hát
- Biết cách chơi với dụng cụ âm nhạc
	· Âm nhạc: Múa hát các bài hát trong chủ đề.
- Chơi với các dụng cụ âm nhạc
	- Dụng cụ ậm nhạc
- Đàn nhạc giai điệu các bài hát trong chủ đề
	
	x
	x
	

	
	- Trẻ biết cách cầm sách, giở sách, giữ gìn sách.
	- Sách truyện: xem sách truyện về chủ đề
	

- Sách truyện về chủ đề
	x
	
	x
	

	
	- Trẻ biết đọc một số bài thơ trong chủ đề
	- Đọc thơ 
	
	
	x
	
	x

	
	- Trẻ lắng nghe khi người lớn đọc sách
	- Trẻ nghe cô kể chuyện về chủ đề
	- Tranh truyện trong chủ đề
	
	x
	
	x

	4. Vận động
	- Trẻ thực hiện các vận động đúng kỹ năng
	- Bé chơi tập đứng co 1 chân 
	- Sàn tập sạch sẽ, sắc xô
	
	x
	
	

	
	
	- Đá bóng vào lưới
	- Bóng, cột gôn
	
	
	x
	

	
	
	- Ném bóng qua dây
	- Bóng, dây
	x
	
	
	

	
	
	- TC dân gian
	- Một số ĐC, bảng chơi dân gian
	
	
	
	x

	
	
	-Nhảy như thỏ
	- Sàn tập sạch sẽ, sắc xô
	
	x
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